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Buổi

HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN

S CĐ ĐT2 
K14

VXL& 
CTMT

P.V. 
Chiến

CĐ ĐT3 
K14

VXL& 
CTMT

P.V. 
Chiến

CĐ ĐT3 
K14

VXL& 
CTMT

P.V. 
Chiến

TCĐT-
K60 TKMĐT P.T.Q. 

Trang TCĐT-K60 TKMĐT P.T.Q. 
Trang

CHIỀU CĐ ĐT2 
K14

VXL& 
CTMT

P.V. 
Chiến

CĐCĐT2 
K14

VXL& 
GNMT

P.V. 
Chiến

CĐCĐT2 
K14

VXL& 
GNMT

P.V. 
Chiến CĐT2K14 KTLT Đ.T.P Mai CĐ ĐT1 

k14 CAD P.T.Q. 
Trang

TỐI ĐH ĐT 
1K6

Vi điều 
khiển L.A. Tuấn

SÁNG ĐH ĐT 
1K6

Vi điều 
khiển L.A. Tuấn ĐH ĐT 

2K6
Vi điều 
khiển L.A. Tuấn DT1 K14 CAD D.T. Hằng TCĐT-

K60 TKMĐT D.T. Hằng ĐHCĐT3  
K7

VXL & 
GNMT N.A. Dũng ĐHCĐT3  

K7
VXL & 
GNMT N.A. Dũng

CHIỀU CĐT2K14 KTLT Đ.T.P Mai ĐH ĐT 
2K6

Vi điều 
khiển L.A. Tuấn CĐT2K14 KTLT Đ.T.P Mai TCĐT-

K60 TKMĐT D.T. Hằng ĐHCĐT3  
K7

VXL & 
GNMT N.A. Dũng ĐHCĐT3  

K7
VXL & 
GNMT N.A. Dũng

TỐI ĐHCĐT3  
K7

VXL& 
GNMT T.Dũng

SÁNG TCĐT-
K60 TKMĐT D.T. Hằng TCĐT-

K60 TKMĐT D.T. Hằng CĐ CĐT1 
K14

VXL& 
GNMT N.V. Tùng ĐH ĐT3 

K6 TKHTS P.T.Q. 
Trang

TCĐT-
K60 TKMĐT P.T.Q. 

Trang

CHIỀU CĐ ĐT1 
K14

VXL& 
CTMT N.V. Tùng TCĐT-

K61 TKMĐT D.T. Hằng CĐ ĐT1 
K14

VXL& 
CTMT N.V. Tùng ĐH ĐT3 

K6 TKHTS P.T.Q. 
Trang

ĐH ĐT3 
K6 TKHTS P.T.Q. 

Trang

TỐI TCĐT-
K61 TKMĐT D.T. Hằng CĐ ĐT1 

K14
VXL& 
CTMT N.V. Tùng LTĐHĐT 

K8 TKVMS T.V. 
Luyên
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Phòng TN MMT&TT1 (1302-A1):

Phòng TN MMT&TT1 (1303-A1):

SÁNG TCĐT-
K60 TKMĐT P.T.Q. 

Trang
ĐHĐT2 

K6 HDL P.T.Q. 
Trang

ĐHCĐT2  
K7

VXL& 
GNMT N.A. Dũng ĐHCĐT1  

K7
VXL& 
GNMT T.Dũng ĐH ĐT 

1K6
Vi điều 
khiển N.V. Tùng CĐ ĐH- 

ĐT1k8 MMT-TT B.Q.. Bảo

CHIỀU TCĐT-
K61 TKMĐT P.T.Q. 

Trang
ĐHĐT2 

K6 HDL P.T.Q. 
Trang

ĐHCĐT1  
K7

VXL& 
GNMT N.A. Dũng ĐHCĐT2  

K7
VXL& 
GNMT T.Dũng ĐH ĐT 

1K6
Vi điều 
khiển N.V. Tùng ĐH- 

ĐT4k6 MMT-TT B.Q.. Bảo

TỐI

SÁNG CĐ ĐT1 
K14

VXL& 
CTMT N.V. Tùng

ĐH CĐT2-
K6 CAD T.Q. Việt CĐN  ĐT1-

K7 MDT T.Q. Việt CĐ CĐT1 
K14

VXL& 
GNMT N.V. Tùng CĐĐT2-

K14 CAD T.Q. Việt TCĐT1-
K60

TKMĐT 
(N2) T.Q. Việt CĐĐT2-

K14 CAD T.Q. Việt

CHIỀU CĐĐT3-
K14 CAD T.Q. Việt TCĐT1-

K60
TKMĐT 

(N2) T.Q. ViệtT.Q. Việt TCĐT-K61 TKMĐT P.T.Q. 
Trang

ĐH CĐT3-
K6 CAD T.Q. Việt

TỐI

T.Q. Việt TCĐT1-
K60

TKMĐT 
(N2)

Hà nội , ngày     tháng       năm 2014
Trưởng Bộ môn

Bồ Quốc Bảo

TCĐT1-
K60

TKMĐT 
(N2)


